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Điều trị y khoa 

KHÔNG PHẢI LÀ 

“một kích thước cho tất cả

cá thể”
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• Tích hợp đa ngành: Phẫu thuật viên và kỹ sư
• Công nghệ: Phần mềm, Công nghệ in 3D
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2. KẾ HOẠCH 
PHẪU THUẬT

3. MÔ PHỎNG 
VÀ THỰC 

HÀNH PHẪU 
THUẬT

4. THIẾT BỊ 
CÁ THỂ HÓA
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TRANG THIẾT BỊ #4

Được đầu tư trang thiết bị hiện đại và

quy trình vận hành toàn diện theo quy

chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 

13485:2016

KỸ THUẬT #2

Nhóm kỹ sư được đào tạo tại Đức

(Materialise, MediCAD), Israel 

(CustoMED, Sheba), Hồng Công, 

Singapore

LÂM SÀNG #1

Chuyên gia y tế, phẫu thuật viên tại

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec

Times City

VẬN HÀNH #3

Kỹ sư vận hành được đào tạo

chuyên nghiệp tại Ấn Độ

(Bangaluru), Hồng Công



TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ 3D TRONG Y HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI

SLM 280 SOLUTION PEEK Creatbot300J750 Anatomy 
Stratasys

SprintRay Pro95 3D Scaner Haptic devices



ISO 9001:2015 VÀ ISO 13485:2016





Chẩn đoán

hình ảnh

Tính toán thông
số kỹ thuật

Thiết kế hình ảnh
3D

Thực hiện in 3D
Quy trình xử lý

sau in 3D
Hoàn thiện mẫu

in 3D
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PHẪU THUẬT THAY CÁNH CHẬU VÀ ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI

Quy trình in 3D tiêu chuẩn trong chấn thương chỉnh hình nói riêng, y khoa nói chung



KHỐI U LAN VÀO Ổ CỐI VÀ XƯƠNG MU (GIẢI PHÁP
TRƯỚC ĐÂY)
- 1 cắt cụt tháo khớp háng, cắt bỏ u => để lại khuyết

hổng rất lớn, ko có cấu trúc nâng đỡ sàn chậu => Điều
trị chăm sóc giảm nhẹ

- 1 cắt bỏ khối ung thư => cắt cụt + che phủ khuyết hổng
(phần mềm và xương) => mất gần 1 nửa khung chậu =>
quá trình hồi phục và tâm lý cực kì nặng nề

- Cắt bỏ khối ung thư, tái tạo khuyết hổng xương bằng
khớp thiết kế sẵn: tuy nhiên, khớp được sản xuất hàng
hoạt có nhược điểm: Thiếu thiết kế riêng lẻ => không
áp khít => tăng tỷ lệ lỏng và không liền

PHẪU THUẬT THAY CÁNH CHẬU VÀ ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI

Thách thức về mặt lâm sàng



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IN 3D
- Tái tạo bán phần xương chậu -> Bảo tồn chi thể, giữ cấu

trúc giải phẫu của xương chậu
THÁCH THỨC:
- Độ chính xác (Kỹ thuật)
- Độ chịu lực tương đương (Cơ tính)
- Độ tương thích sinh học (Độc tính)
YÊU CẦU LÂM SÀNG
 Khung chậu là điểm bám của toàn bộ khối cơ vùng đùi
 Khối cơ khép đùi được khâu phục hồi cố định vào ngành

chậu mu của prothesis
 Cơ thẳng đùi khâu phục hồi vào vị trí tương ứng của khớp

nhân tạo theo đúng giải phẫu (gai chậu trước dưới) bằng
chỉ siêu bền

 Cơ rộng trong, rộng ngoài gắn vào đầu gần khớp nhân tạo
(vị trí được tạo lỗ sẵn để buộc chỉ siêu bền)
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Ứng dụng của công nghệ 3D



PHẪU THUẬT THAY CÁNH CHẬU VÀ ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI

ĐỘ CHÍNH XÁC

THÁCH THỨC – ĐỘ CHÍNH XÁC
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 3D TRONG LÊN KẾ HOẠCH VÀ
THIẾT KẾ IMPLANT/PSI
• Thiết kế mô hình, thiết bị dẫn đường cá thể hóa (PSI) cắt chính

xác phần cần loại bỏ
• Thiết kế các thành phần cho implant phù hợp với bản thiết kế cá

thể hóa cho bệnh nhân

PSI/IMPLANT



THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG CÁ THỂ HÓA (PSI)

Cá nhân hóa: 
Thiết kế riêng

cho từng
bệnh nhân

Lập kế hoạch 
tiền phẫu với 

sự hợp tác chặt 
chẽ giữa bác sĩ, 
kỹ sư và công 

nghệ

Thực hiện phẫu 

thuật ít 
nhất hai lần 

trước khi phẫu 
thuật chính thức: 

Trên phần mềm và 
mô hình 3D

Tăng độ chính xác

phẫu thuật lên
đến 99%

Giảm thiểu tổn
thương, thời

gian mổ tối ưu, 
giảm chảy máu

trong mổ

Kết quả phẫu
thuật, độ hài

lòng của
bệnh nhân

PHẪU THUẬT THAY CÁNH CHẬU VÀ ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI

ĐỘ CHÍNH XÁC – THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG CÁ THỂ HÓA (PSI)



Ti-6Al-4V

• Được chứng nhận
bởi ASTM, TCVN197

• Cơ tính hoàn toàn
phù hợp xương

Độc tính tế bào

• Theo tiêu chuẩn ISO 
10993

• Khả năng tích hợp
xương - implant.

Ứng dụng lâm sàng

• Chấn thương chỉnh
hình

• Phẫu thuật hàm mặt

• Chấn thương sọ não

PHẪU THUẬT THAY CÁNH CHẬU VÀ ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI

ĐỘ CHÍNH XÁC – IMPLANT



PHẪU THUẬT THAY CÁNH CHẬU VÀ ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI

CƠ TÍNH VẬT LIỆU – IMPLANT



• ISO 10993-1: Đánh giá và thử nghiệm trong quá trình quản lý 
rủi ro 

• ISO 10993-5: Các thử nghiệm về độc tính tế bào trong ống 
nghiệm 

• ISO 10993-6: Các thử nghiệm về tác động tại chỗ sau khi 
cấy ghép 

• ISO 10993-10: Các thử nghiệm về kích ứng và nhạy cảm da 

• ISO 10993-11: Các thử nghiệm về độc tính toàn thân 

• ISO 10993-12: Chuẩn bị mẫu và tài liệu tham khảo 

• ISO 10993-13: Xác định và định lượng các sản phẩm phân 
hủy từ thiết bị y tế bằng polymer

• ISO 10993-14: Xác định và định lượng các sản phẩm phân 
hủy từ gốm 

• ISO 10993-15: Xác định và định lượng các sản phẩm phân 
hủy từ kim loại và hợp kim 

• ISO 10993-16: Thiết kế nghiên cứu độc tính dược động học 
cho các sản phẩm phân hủy và chất hoà tan 

• ISO 10993-17: Xác định giới hạn cho phép đối với các chất 
hoà tan 

• ISO 10993-18: Đặc trưng hóa học của vật liệu

PHẪU THUẬT THAY CÁNH CHẬU VÀ ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI

ĐỘC TÍNH TẾ BÀO – IMPLANT



• Bệnh nhân đau vùng hông chậu phải trong 3 tháng, SPEC CT, 

MRI chẩn đoán xác định có sự hiện diện tổn thưởng ở ổ cối

phải nghi ngờ tổn thương ác tính

• Thiết kế mô hình, thiết bị dẫn đường chính xác cắt xương 

cần loại bỏ, thiết kế các thành phần cho implant phù hợp với 

bản thiết kế cá thể hóa cho bệnh nhân

• Ca phẫu thuật được thực hiện với sự hợp tác của 

nhiều chuyên khoa (Chỉnh hình, Tiêu hóa, Chẩn đoán 

hình ảnh can thiệp) và công nghệ in 3D.

10 Ngày sau mổ
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DIỄN BIẾN LÂM SÀNG
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DIỄN BIẾN LÂM SÀNG - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 3D
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KẾT QUẢ LÂM SÀNG



6 THÁNG SAU MỔ
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KẾT QUẢ LÂM SÀNG



Nhựa sinh
học

Kim loại

•Lập Kế hoạch tiền phẫu tốt hơn: Cung cấp
các mô hình giải phẫu chi tiết lập kế hoạch
phẫu thuật.

•Thiết bị dẫn đường cá thể hóa: Cải thiện
độ chính xác

•Implant: Cá thể hóa tới từng bệnh nhân

•Giá thành: Vật liệu và công nghệ đắt
tiền

•Kỹ thuật: quy trình phức tạp và vật
liệu 3D còn hạn chế

•Quy chuẩn: đảm bảo an toàn sinh
học phức tạp cần nhiều thời gian
và nguồn lực
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KẾT LUẬN
Lợi ích và nhược điểm của công nghệ 3D




